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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH QUẢNG BÌNH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Bản án số: 38/2023/HS-PT 

 Ngày: 27 - 4 - 2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu 

Các Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải và Ông Nguyễn Văn Nghĩa 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Đoàn Quang Tiến - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại phòng xét xử hình sự Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

19/2023/HS-PT ngày 03 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Sỹ H do có 

kháng cáo của bị cáo này và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba 

Đồn đối với bản án hình sự sơ thẩm số 01/2023/HS-ST ngày 13 tháng 02 năm 

2023 của Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.  

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Sỹ H, sinh ngày 24/6/1991 tại xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình; 

nơi cư trú: thôn T, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tôc̣: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu N và bà Nguyễn Thị T; tiền án, tiền 

sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trứ” từ 

ngày 18/11/2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

Ngoài ra, trong vụ án còn có người bị hại là anh Hồ Ngọc T nhưng không 

liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau: 

Khoảng 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2022, trên đường đi cắt tóc, khi đi 

ngang qua nhà anh Hồ Ngọc T ở thôn T, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, 

Nguyễn Sỹ H thấy có 01 chiếc xe mô tô biển kiểm soát 73K1 - 238.11 đang 

dựng ở sân và chìa khóa vẫn còn được cắm ở ổ khóa điện. Quan sát thấy không 
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có người, cổng nhà khép nhưng không khóa nên H đã đột nhập vào sân, đẩy xe 

mô tô ra đường rồi khởi động nổ máy và điều khiển xe chạy vào thành phố Đồng 

Hới. H đến gửi xe tại nhà giữ xe của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba 

Đồng Hới rồi mở cốp xe ra kiểm tra và thấy có 01 cái ví da màu đen, bên trong 

có 5.600.000 đồng. H cất giữ toàn bộ số tiền trên rồi đón xe khách đi về nhà. Số 

tiền lấy trộm được H đã tiêu xài cá nhân hết. Vào chiều ngày 15 tháng 11 năm 

2022, H đi vào thành phố Đ lấy xe mô tô điều khiển về đến địa phận xã Q, thị xã 

B thì bị lực lượng Công an thị xã Ba Đồn phát hiện. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 37/HĐ ngày 17 tháng 11 năm 2022, 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự thị xã Ba Đồn xác định: Tài sản 

định giá mà H chiếm đoạt của anh T là 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda 

Wave RSX, sơn màu đỏ - đen, biển kiểm soát 73K1 - 238.11 có trị giá tại thời 

điểm định giá là 17.500.000 đồng và 01 chiếc ví da màu đen không rõ nhãn 

hiệu, kích thước (10x20)cm, trên ví có dòng chữ “MONT BLANC” có trị giá tại 

thời điểm định giá là 70.000 đồng. Như vậy, tổng trị giá tài sản mà Nguyễn Sỹ H 

đã chiếm đoạt trong vụ trộm cắp tài sản vào ngày 14/11/2022 là 23.170.000 

đồng. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã 

tạm giữ và trả tài sản cho chủ sở hữu là anh Hồ Ngọc T 01 chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu Honda Wave RSX, sơn màu đỏ - đen, biển kiểm soát 73K1 - 238.11 và 01 

chiếc ví da màu đen không rõ nhãn hiệu, kích thước (10x20)cm, trên ví có dòng 

chữ “MONT BLANC”. Sau khi nhận lại tài sản, anh T yêu cầu H bồi thường 

5.600.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Đây là số tiền H đã lấy của 

anh T ở trong chiếc ví da để ở phía dưới cốp xe mô tô bị mất trộm), số tiền này 

H đã trả lại cho anh T. Anh T không khiếu nại hay yêu cầu bị cáo bồi thường gì 

thêm. 

Tại bản án sơ thẩm số 01/2023/HS-ST ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình quyết định tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Sỹ H về tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm b, 

i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 

135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án xử phạt bị cáo Nguyễn Sỹ H 10 (Mười) tháng tù. Ngoài ra bản án còn 

quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định. 

Ngày 20/02/2023, bị cáo Nguyễn Sỹ H có kháng cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 01/2023/HS-ST ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xin được giảm nhẹ mức hình phạt và được 

hưởng án treo. Ngày 24/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn có 

quyết định kháng nghị phúc thẩm theo hướng cho bị cáo Hi được hưởng án treo. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Sỹ H thừa nhận hành vi phạm tội 

của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và 

được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình giữ nguyên kháng nghị, 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ H, giữ 

nguyên hình phạt đã tuyên và cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tội danh: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm 

tội như nội dung bản Cáo trạng truy tố và bản án sơ thẩm đã xét xử. Lời khai 

nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp các tài liệu, chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận. Khoảng 10 giờ 

ngày 14 tháng 11 năm 2022, bị cáo Nguyễn Sỹ H lợi dụng sự sơ hở của bị hại, 

đã lén lút đột nhập lấy trộm tài sản nhằm mục đích bán lấy tiền tiêu xài, phục vụ 

nhu cầu cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt là 23.170.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản được quy định tại 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. Như vậy, bản án sơ thẩm xét xử và tuyên 

bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ.  

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ H xin giảm nhẹ hình phạt và xin 

hưởng án treo cũng như kháng nghị của Viện kiểm sát thị xã Ba Đồn, đề nghị 

cho bị cáo được hưởng án treo. Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo thực hiện hành vi 

chiếm đoạt tài sản của người khác có sự chuẩn bị từ trước. Tài sản bị cáo chiếm 

đoạt tương đối lớn trong khung hình phạt. Sau khi bị cáo lấy được tài sản, đã 

đưa chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX vào bệnh viện Việt Nam – 

Cuba Đồng Hới gửi ở Nhà xe của Bệnh viện, với mục đích là để che dấu tránh bị 

phát hiện thể hiện có sự tính toán từ trước. Xét thấy, bị cáo có các tình tiết giảm 

nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện sửa 

chữa bồi thường khắc phục hậu quả; bố của bị cáo là người có công với cách 

mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến Hạng Nhất, hiện 

đang là bệnh binh; bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Tuy nhiên những tình tiết này đều được cấp sơ thẩm xem xét. Tại cấp phúc 

thẩm, bị cáo không thể cung cấp tình tiết giảm nhẹ gì mới, xét tính chất, mức độ, 

hậu quả hành vi pham tội mà bị cáo gây ra. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 

mức hình phạt 10 tháng tù là có căn cứ nên không có căn cứ để giảm mức hình 

phạt cũng như cho bị cáo hưởng án treo. 

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo kháng cáo không được chấp nhận 

nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và điểm a khoản 1 Điều 357 Bộ 

luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sỹ H sửa án 

sơ thẩm : 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 

Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật 

Tố tụng Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Sỹ H 10 (Mười) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bị cáo chấp hành án 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Nguyễn Sỹ H phải chịu 200.000đ 

(hai trăm nghìn đồng) án phí phúc thẩm để sung công quỹ Nhà nước. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- TAND thị xã Ba Đồn;                                                              (đã ký) 

- Công an thị xã Ba Đồn;                   

- Chi cục THADS thị xã Ba Đồn; 

- Những người TGTT;                                                         Võ Bá Lưu     

- Lưu VP; HSVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


